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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh,  

chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể  

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ 

thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm 

y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu 

cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

 thành phố Hải Phòng  

(Trình tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031) 
 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng 
 

 

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành 

phố về việc thẩm tra Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 20/3/2026 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ 

thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng. Căn 

cứ quy định của pháp luật hiện hành và các ý kiến tham gia tại Hội nghị thẩm tra 

ngày 06/4/2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố báo cáo kết quả thẩm 

tra như sau:  

1. Thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Nghị quyết được ban hành căn cứ vào các quy định:  

- Tại điểm a, điểm c khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

số 72/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động như sau: “a) Quyết định chính 

sách, biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội 

của địa phương theo quy định của pháp luật”. 

- Tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) 
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quy định: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: a) 

Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.”  

- Tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 

quy định Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn: “Quyết định các chế 

độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã 

hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế 

và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. 

- Tại khoản 1 Điều 24 Luật Giá số 16/2023/QH15 quy định: “Văn bản định 

giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban 

hành là văn bản hành chính”. 

- Tại khoản 3, Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh quy định: “3. Thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh cụ thể thực hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 110 của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh và khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh và không được vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.” 

2. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với chủ trương của Đảng và 

thực tiễn địa phương 

Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn xác định công tác chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế. Thành phố 

đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại 

cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là hệ thống y tế tuyến cơ sở, qua 

đó từng bước nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ và chất lượng chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù nhiều cơ sở y tế đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật, được trang bị thiết 

bị hiện đại, nhưng chưa được phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương 

ứng dẫn đến một số dịch vụ, kỹ thuật chưa thể triển khai trên thực tế. Bên cạnh 

đó, danh mục kỹ thuật thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung, trong khi giá dịch 

vụ kỹ thuật chưa kịp thời trình cấp có thẩm quyền quy định, gây khó khăn trong 

thanh toán, quyết toán chi phí, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.    
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Mặt khác, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 

cấp, theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, trong đó 

thực hiện bỏ cấp huyện và hợp nhất tỉnh Hải Dương (cũ) với thành phố Hải 

Phòng (cũ) để hình thành thành phố Hải Phòng (mới), dẫn đến sự thay đổi về tên 

gọi của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Đồng thời, tên gọi và cơ 

quan quản lý đối với Trạm Y tế cấp xã cũng được điều chỉnh phù hợp với mô 

hình tổ chức mới; theo đó, kể từ ngày 01/01/2026, Trạm Y tế cấp xã chính thức 

là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu. Do đó, việc ban hành quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù 

hợp với danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt là cần thiết, nhằm phát huy hiệu 

quả đầu tư của thành phố, bảo đảm quyền lợi của người bệnh, đồng thời tạo điều 

kiện để các cơ sở y tế chủ động trong triển khai các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Về nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết 

3.1. Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định, bảo đảm tính hợp 

hiến, hợp pháp. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản 

thống nhất với nội dung của dự thảo Nghị quyết.  

3.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo 

dự thảo Nghị quyết xem xét, chỉnh sửa bổ sung một số nội dung cụ thể sau:  

(1) Đối với  Điều 1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị: 

- Bỏ khoản 2, 3, 4 và khoản 6, Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định do nội 

dung này đã được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

- Chỉnh sửa khoản 5, Điều 1 và chuyển thành khoản 2, Điều 2. Hiệu lực 

thi hành. 

* Đề nghị chỉnh sửa Điều 1, dự thảo Nghị quyết như sau: 

“ Điều 1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà 

không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng gồm: 

a) Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục 01A, Phụ lục 01B, 

Phụ lục 01C, Phụ lục 01D kèm theo Nghị quyết này. 
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b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục 02A, Phụ lục 02B, 

Phụ lục 02C, Phụ lục 02D kèm theo Nghị quyết này. 

c) Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục 03A, Phụ lục 03B 

kèm theo Nghị quyết này. 

d) Giá các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê 

chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ quy định tại Phụ lục 04 

kèm theo Nghị quyết này”. 

(2) Đối với Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

- Đề nghị bỏ khoản 1, Điều 2 và thay cụm từ “thay thế” bằng cụm từ “bãi bỏ” 

tại khoản 2, Điều 2 và sửa lại cụ thể như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hải Phòng trước thời điểm Nghị 

quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo quy định tại các Nghị quyết: số 103/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 và 

số 17/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương cho 

đến khi kết thúc đợt điều trị nội trú hoặc đợt điều trị ngoại trú. 

2. Nghị quyết này bãi bỏ các Nghị quyết sau: 

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hải Phòng, quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng;  

-  Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hải Dương, quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hải Dương;  

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hải Dương, quy định bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Hải Dương”. 

(3) Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn 

thiện kỹ thuật văn bản của dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo đúng quy 

định pháp luật. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết quy định 

giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước 

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do 

quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành 

phố Hải Phòng trình tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm 

kỳ 2026-2031. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố kính trình Hội đồng 

nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND TP; 

- UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP khóa XVII; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TР; VP UBND TP; 

- Sở Y tế; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lân                   
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